
Dù là bạn đang dự định đi học đại học hay học nghề, luôn 
có tiền để giúp bạn trang trải. Trợ giúp kinh phí có thể dùng 
để trả tiền học và các phí, cũng như sách vở, nhu yếu, tiền ở, 
ăn uống, đi lại và các chi phí khác ở trường đại học.

TIỀN CHO KHÔNG 
Trợ cấp và học bổng học đại học là tiền bạn không phải 
hoàn lại. 

Trợ cấp Cal Grants tới 9.700 đô la mỗi năm cho đại học hay 
3.000 đô la để đào tạo nghiệp vụ hay kỹ thuật. Cal Grants có 
thể dùng ở mọi trường đại học ở California, Đại học Bang 
California hay Đại học Cộng đồng California, cũng như ở 
nhiều trường dạy nghề và các chương trình dạy nghề ở 
California. 

Trợ cấp Pell Grants của Liên bang tới 4.310 đô la hàng 
năm được cấp cho mọi sinh viên có khó khăn về tài chính và 
đạt tiêu chuẩn.

Trợ cấp Cơ hội Giáo dục Bổ túc của Liên bang tới 4.000 đô 
la hàng năm dành cho những sinh viên có nhiều khó khăn 
nhất về tài chính.

Trợ cấp California Chafee tới 5.000 đô la hàng năm cho đại 
học hoặc học nghề dành cho những trẻ hiện đang hoặc đã 
từng phải gửi nuôi dưỡng.

Trợ cấp Phát triển Trẻ em tới 2.000 đô la hàng năm là dành 
cho những sinh viên dự định làm việc ở những nhà trẻ có 
giấy phép.

Học bổng Danh dự Robert C. Byrd tới 1.500 đô la mỗi suất 
là để ghi nhận thành tích của những học sinh xuất sắc cuối 
trung học.

Trợ cấp những Người ăn theo của Nhân viên Hành pháp 
tới 9.700 đô la hàng năm dành cho con em vợ/chồng các 
nhân viên hành pháp và cứu hỏa California đã chết hoặc tàn 
phế hoàn toàn trong khi thi hành nhiệm vụ.

Bạn có thể ước tính 
được ngay mình đạt 
tiêu chuẩn mức nào 
để được trợ cấp đi 
học của liên bang, 
ngay cả trước khi  
đến cuối trung học, 
bằng cách dùng  
FAFSA4caster  
trên trang www. 
federalstudentaid.ed.gov.

GỢI Ý

Bạn nên xin trợ cấp 
tiền ngay từ trước 
khi biết bạn có được 
nhận vào đại học 
không. Nếu không 
bạn có thể mất cơ hội 
nhận học bổng, trợ 
cấp hay các khoản 
tiền cho không khác 
để đi học.

Làm sao để Xin
Hãy bắt đầu từ FAFSA
Hầu hết việc xin trợ cấp là miễn phí—chỉ cần điền  
Đơn Xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang, hay còn gọi là 
FAFSA. Cách dễ và nhanh nhất là xin trực tuyến ở  
www.fafsa.ed.gov.  Có cả tiếng Anh và Tây Ban Nha.  
Hãy cố nộp FAFSA càng sớm càng tốt, bắt đầu từ  
1 tháng Giêng.

Một số chương trình trợ cấp cho sinh viên của tiểu bang 
và các trường đại học độc lập đòi hỏi các đơn bổ sung 
ngoài FAFSA.  Hãy hỏi giám thị trường trung học của bạn 
hoặc trường đại học để biết rõ hơn.

Bảng điểm GPA  có Xác minh Của Bạn
Để xin trợ cấp Cal Grant, bạn phải nộp cả mẫu FAFSA 
và bảng điểm GPA có Xác minh của bạn. Hãy hỏi xem 
trường của bạn sẽ gửi bảng điểm GPA của bạn qua hệ 
thống điện tử, hay bạn phải nộp bảng điểm GPA của 
Cal Grant có xác  minh của bạn (hoặc điểm GED, SAT, 
hoặc ACT) bằng Mẫu Xác minh GPA của Cal Grant in trên 
giấy.  Mẫu này có trên mạng tại www.csac.ca.gov hoặc 
www.calgrants.org.  Bạn có trách nhiệm bảo đảm nộp 
cả FAFSA và bảng điểm GPA có xác minh trước hạn chót 
ngày 3 tháng 3.

Ngày 2 Tháng 3
Nộp đơn FAFSA và bảng điểm Cal Grant GPA (hoặc điểm thi 
trắc nghiệm) không muộn hơn ngày 3 tháng 3.

Ngày 2 tháng 9
Hạn chót thứ hai xin Trợ cấp Sinh viên Đại 
học Cộng Đồng California
Nếu bạn muốn theo học một Đại học Cộng đồng California 
vào mùa thu và bạn lỡ mất hạn chót ngày 2 tháng 3, bạn 
còn có thể xin một số trợ cấp Cal Grant hạn chế cho đến 
ngày 2 tháng 9.

Bạn đã lỡ hạn chót ngày 2 tháng 3?
Cho dù bạn lỡ hạn chót ngày 2 tháng 3 để xin trợ cấp Cal 
Grant, bạn vẫn có thể xin trợ cấp liên bang Pell Grant, tiền 
liên bang cho sinh viên vay và các trợ cấp khác. Ngoài ra, 
hãy tìm hiểu thêm các trợ cấp và học bổng khác mà trường 
đại học của bạn cung cấp.

HẠN CHÓT XIN TRỢ CẤP        
                 C a l  G r a n t

TÀI TRỢ CHO TƯƠNG LAI cûa BåN®

TIỀN HỌC ĐẠI HỌC

GỢI Ý

Nếu bạn có nhu cầu về tài chính, đáp ứng đủ yêu 
cầu của Cal Grant, đạt mọi yêu cầu về điểm GPA 
tối thiểu, nộp đơn xin trước ngày 2 tháng 3, là học 
sinh tốt nghiệp Trung học ở California, bạn sẽ được 
hưởng trợ cấp Cal Grant.  Bạn có ba cơ hội để xin:

•  Là học sinh năm cuối Trung học

•  Mới tốt nghiệp Trung học hoặc nhận bằng GED 
chưa quá một năm

•  Là sinh viên được chuyển từ Đại học Cộng đồng 
California, nếu bạn hội đủ điều kiện

BẢO ĐẢM VỀ TRỢ CẤP Cal Grant
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VỪA HỌC VỪA LÀM
Với các chương trình vừa học đại học vừa đi làm 
của liên bang, trường đại học của bạn sẽ giúp 
bạn tìm một việc làm bán thời gian trong hay 
ngoài trường, để bạn kiếm tiền học Đại học. Để 
biết thêm thông tin, hãy đến văn phòng trợ cấp 
của trường bạn.

TIỀN VAY
Tiền vay là tiền bạn vay mượn và phải được trả lại 
có tính thêm lãi suất.  Nếu bạn cần vay tiền, trước 
tiên bạn nên tìm hiểu tiền vay của liên bang. Lãi 
suất sẽ thấp và bạn sẽ có 10 năm để hoàn trả, 
cùng với các lợi ích khác.

Tiền vay Federal Stafford là khoản tiền vay 
thông thường nhất của sinh viên. Tiền vay  
Stafford có bao cấp là dành cho sinh viên có  
nhu cầu tài chính. Chính phủ trả tiền lãi suất  
cho bạn trong khi bạn đang học và cho đến  
6 tháng sau khi bạn tốt nghiệp. Tiền vay Stafford 
không bao cấp dành cho mọi sinh viên đủ tiêu 
chuẩn bất kể lợi tức hay tài sản.  Bạn có trách 
nhiệm trả đủ các khoản lãi suất cho số tiền  
vay không bao cấp.  Mức lãi suất cho tiền vay  
Stafford là 6,8%.

Tiền vay Federal Perkins có mức lãi suất thấp 
dành cho sinh viên có nhu cầu tài chính đặc biệt 
và được một số trường đại học tham gia chương 
trình quản lý.

Tiền vay Federal Parent PLUS giúp phụ huynh 
trả chi phí cho con họ học đại học. Mức lãi là 7,9 
hoặc 8,5%, tùy theo chương trình cho vay và 
trường đại học.

[Đánh dấu từng bước]
Đây là các bước bạn có thể làm ngay để có kế hoạch và trả tiền học đại học:

  Hãy nói với giám thị trường bạn về các kế hoạch và cách trả phí đại học hay 
học nghề.

  Thăm trang www.going2college.org và www.mapping-your-future.org để 
biết thêm về trường đại học, các môn bạn nên học ở trung học, và nhiều 
điều khác.

  Thăm trang www.calgrants.org và www.csac.ca.gov để biết thêm về Cal 
Grants và các trợ cấp tài chính khác ở bang California.

  Thăm trang www.federalstudentaid.ed.gov để biết thêm về các trợ cấp tài 
chính của liên bang.

  Hãy tìm hiểu các trường đại học và các chương trình dạy nghề trên Web, 
bắt đầu từ www.californiacolleges.edu, www.nces.ed.gov/ipeds/cool, 
www.icanaffordcollege.com và www.federalstudentaid.ed.gov/choosing.

  Hãy xem bạn có số An sinh Xã hội không. Đa số các trợ cấp của bang và liên 
bang đòi hỏi bạn phải có nó. Nếu bạn không có số An sinh Xã hội hãy xin ở 
Bưu điện hoặc Cơ quan An sinh Xã hội ở nơi bạn ở. Để biết thêm hãy thăm 
trang www.ssa.gov.

  Thăm trang www.fafsa.ed.gov để xem FAFSA và lấy mẫu FAFSA trên Web. 
Hãy điền mẫu hoàn chỉnh thật sớm, để bạn có đủ mọi thông tin trong tay 
khi điền FAFSA.

  Hãy xin số nhận dạng các nhân, hay PIN của Trợ cấp Sinh viên Liên bang để 
bạn có thể ký điện tử trên FAFSA trực tuyến. Thăm trang www.pin.ed.gov để 
biết thêm.

  Hãy đến dự hội thảo miễn phí về Tiền Học Đại học của California vào 
tháng Giêng hay tháng 2 để giúp điền FAFSA và các mẫu khác—và để 
xin một học bổng 1.000 đô la. Để biết ngày giờ và địa điểm gần bạn, hãy 
thăm trang www.californiacashforcollege.org.

  Hãy tìm hiểu các nguồn học bổng tư nhân (www.fastweb.com,  
www.hsf.net, www.gmsp.org, www.uncf.org), chương trình AmeriCorps 
(www.americorps.org), và  phúc lợi quân nhân và cựu chiến binh  
(www.todaysmilitary.com và www.gibill.va.gov).
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